
Phụ lục II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ

TÍNH TỪ NGÀY 01/7/2024 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 37/QĐ-BGTVT ngày 14  tháng 01  năm 2025)

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung 
văn bản Lý do hết hiệu lực

Ngày hết

hiệu lực

I - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

1.

Thông tư 
36/2015/TT-BGTVT 

ngày 24 tháng 7 năm 2015

Thông tư số  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng 
không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành 
hàng không;

2.

Thông tư 
số 06/2022/TT-BGTVT 

ngày 27 tháng 5 năm 2022

Thông tư  sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 
tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển 
hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên 
ngành hàng không.

Được bãi bỏ tại Thông tư số 
13/2024/TT-BGTVT ngày 
15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định cơ 
chế, chính sách quản lý giá dịch 
vụ vận chuyển hàng không nội 
địa và giá dịch vụ chuyên ngành 
hàng không. 

01/7/2024

II - LĨNH VỰC HÀNG HẢI

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-36-2015-tt-bgtvt-quan-ly-gia-dich-vu-van-chuyen-hang-khong-noi-dia-chuyen-nganh-284073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-06-2022-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-36-2015-TT-BGTVT-gia-dich-vu-hang-khong-515050.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-36-2015-tt-bgtvt-quan-ly-gia-dich-vu-van-chuyen-hang-khong-noi-dia-chuyen-nganh-284073.aspx
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STT Tên loại 
văn bản
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hiệu lực

3.

Nghị định
số 159/2018/NĐ-CP

ngày 28 tháng 11 năm 2018

Nghị định  của Chính phủ về quản lý hoạt 
động nạo vét trong vùng nước cảng biển và 
vùng nước đường thủy nội địa.

Được thay thế tại Nghị định số 
57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 
của Chính phủ quy định về quản 
lý hoạt động nạo vét trong vùng 
nước cảng biển và vùng nước 
đường thủy nội địa. 

05/7/2024

4.

Thông tư
số 39/2023/TT-BGTVT

ngày 25 tháng 12 năm 2023

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ban hành biểu khung giá dịch hoa tiêu và 
dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ 
bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng 
biển Việt Nam.

Được bãi bỏ tại Thông tư số 
12/2024/TT-BGTVT ngày 
15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định cơ 
chế, chính sách quản lý giá dịch 
vụ tại cảng biển Việt Nam

01/7/2024

III – LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Không có

IV – LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

Không có

V – LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

5.

Thông tư 
số 09/2013/TT-BGTVT

ngày 06 tháng 5 năm 2013

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ban hành QCVN 66:2013/BGTVT Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm kiểm tra tải 
trọng xe.

Được bãi bỏ tại Điều 2 Thông tư 
số 28/2024/TT-BGTVT ngày 
23/7/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành 

10/9/2024

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-159-2018-ND-CP-hoat-dong-nao-vet-trong-vung-nuoc-cang-bien-duong-thuy-noi-dia-363350.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-39-2023-TT-BGTVT-bieu-khung-gia-dich-vu-hoa-tieu-tai-cang-bien-Viet-Nam-592348.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-09-2013-TT-BGTVT-Quy-chuan-ve-tram-kiem-tra-tai-trong-xe-188946.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-66-2013-BGTVT-tram-kiem-tra-tai-trong-xe-907347.aspx
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STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
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Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
Trạm kiểm tra tải trọng xe. 

VI – LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

6.

Thông tư 
số 09/2019/TT-BGTVT

ngày 01 tháng 3 năm 2019

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu.

Được bãi bỏ tại Điều 2 Thông tư 
số 14/2024/TT-BGTVT ngày 
29/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm 
biển của tàu

01/12/2024

VII – LĨNH VỰC KHÁC

7.

Thông tư
số 01/2023/TT-BGTVT

ngày 07 tháng 3 năm 2023

Thông tư     của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố 
danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn 
đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong 
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch 
vụ chuyên ngành giao thông đường bộ.

Được thay thế tại Thông tư số 
16/2024/TT-BGTVT ngày 
30/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định một 
số nội dung về lựa chọn nhà đầu 
tư thực hiện dự án đầu tư kinh 
doanh công trình trạm dừng 
nghỉ. 

8.

Thông tư 
số 68/2013/TT-BGTVT

ngày 31 tháng 12 năm 2013

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về thanh tra viên, công chức 
thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh 
tra ngành Giao thông vận tải;

Được bãi bỏ tại Điều 19 Thông 
tư số 29/2024/TT-BGTVT ngày 
01/8/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về điều kiện, 

20/9/2024

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-09-2019-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-ve-cac-he-thong-ngan-ngua-o-nhiem-bien-cua-tau-408730.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-01-2023-TT-BGTVT-lap-phe-duyet-va-cong-bo-du-an-dau-thau-giao-thong-duong-bo-557994.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-68-2013-TT-BGTVT-thanh-tra-vien-cong-chuc-thanh-tra-cong-tac-vien-thanh-tra-GTVT-219640.aspx
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Thông tư 
số 52/2015/TT-BGTVT

ngày 24 tháng 9 năm 2015

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; 
phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra 
ngành Giao thông vận tải.

tiêu chuẩn, trang phục, thẻ thanh 
tra chuyên ngành của người 
được giao thực hiện nhiệm vụ 
thanh tra chuyên ngành Giao 
thông vận tải; nhiệm vụ, quyền 
hạn của cơ quan thực hiện chức 
năng thanh tra ngành Giao 
thông vận tải. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-52-2015-TT-BGTVT-phu-hieu-co-hieu-trang-phuc-phuong-tien-ky-thuat-thanh-tra-giao-thong-292461.aspx
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